CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG                     
Trình độ đào tạo
: Cao đẳng

Loại hình đào tạo
: Chính quy

Ngành đào tạo 

: Nhiệt - Lạnh

Tên tiếng Anh 
   : Technology of Heat, Air Conditioning and Refrigeration.

Mã ngành

: 
(Ban hành theo Quyết định số: ………, Ngày ………………của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Mục tiêu đào tạo :

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Điện lạnh;

· Có kiến thức cơ bản về ngành Công nghệ Cơ khí, Kỹ thuật điện và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Điện lạnh;

· Biết lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống lạnh

· Có khả năng khai thác các dịch vụ kỹ thuật lạnh;

· Có tư duy khoa học và khả năng tự đào tạo;

· Có khả năng tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ;

· Có khả năng quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án;

· Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;

· Đạt trình độ B tiếng Anh;

· Đạt trình độ B về Tin học ứng dụng;

· Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học.

5. Quy trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ.

Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quyết định qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT 
6.  Thang điểm: Thang điểm theo quy chế tín chỉ

7. Nội dung chương trình:  
	Stt
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: học trước(a), tiênquyết(b),

song hành(c)

	
	
	
	
	

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	      39
	

	7.1.1. Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Fundamental principles of Marxism and Leninsm 
	5 (3,0,6)
	

	2
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology 
	2 (2,0,4)
	

	7.1.2. Khoa học xã hội
	5
	

	Phần bắt buộc
	3
	

	1
	 
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party 
	3 (3,0,6)
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	
	Pháp luật đại cương

General Law
	2 (2,0,4)
	

	2
	
	Tâm lý học đại cương

General Psychology
	2 (2,0,4)
	

	7.1.3. Nhân văn - Nghệ thuật
	2
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	
	Quản trị doanh nghiệp

Business Administration
	2 (2,0,4)
	

	2
	
	Logic học

Logics
	2 (2,0,4)
	

	7.1.4. Ngoại ngữ
	6
	

	1
	
	Anh văn 1

Foreign Languages
	4 (4,0,8)
	A

	2
	ABCDEFG001
	Anh văn chuyên ngành

Special English
	2 (2,0,4)
	(A)

	7.1.5. Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	15
	

	Phần bắt buộc
	13
	

	1
	
	Toán A1

Calculus A1
	2 (2,0,4)
	B

	2
	
	Toán A2

Calculus A2
	2 (2,0,4)
	( B)

	3
	
	Vật lý 1

General Physics A1 
	2 (2,0,4)
	C

	4
	
	Vật lý 2

General Physics A2
	2 (2,0,4)
	(C)

	5
	
	Thí nghiệm Vật lý

Practical Physics
	1 (0,2,1)
	(C’)

	6
	
	Hóa học 1

General chemistry 1
	2 (2,0,4)
	

	7
	ABCDEFG002
	Tin học ứng dụng

Infomatics of Application
	2 (1,2,3)
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	
	Phương pháp tính (Toán chuyên đề 2) 

Computational mathematics
	2 (2,0,4)
	(C’)

	2
	
	Hàm phức và phép biến đổi Laplace (Toán chuyên đề 3 )

Complex analysis & Laplace transform
	2 (2,0,4)
	 (C’)

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	
	Giáo dục thể chất

Constitution Educations
	2
	3 tuần

	7.1.7. Giáo dục quốc phòng
	2
	

	1
	
	Giáo dục quốc phòng

National Defence Educations 
	2
	3 tuần

	7.2    Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp - Specilized Education
	61
	

	7.2.1    Kiến thức cơ sở ngành - Basic subjects
	17
	 

	 Học phần bắt buộc
	15
	

	1
	
	Vẽ kỹ thuật

Technical Drawing
	2(2,0,4)
	

	2
	ABCDEFG003
	Nguyên lý - Chi tiết máy


	3(3,0,6)
	

	3
	
	Cơ kỹ thuật

Mechanical theory
	2(2,0,4)
	

	4
	
	Kỹ thuật điện

Electric Engineering
	  2(2,0,4)
	

	5
	
	 Điện tử cơ bản   


	2(2,0,4)
	

	
	
	
	
	

	6
	ABCDEFG004
	Nhiệt động lực học kỹ thuật

Engineering Thermodynamics 
	  2(2,0,4)
	

	7
	ABCDEFG005
	Vật liệu lạnh

	1(1,0,2)
	

	8
	ABCDEFG006
	An toàn lao động 

Safety and Industrial Environment
	1(1,0,2)
	

	Học phần tự chọn
	2
	

	1
	ABCDEFG007
	Cơ lưu chất

Fluid mechanics
	2(2,0,4)
	

	2
	
	Hệ thống khí nén - Thủy lực

Pneumatic and hydraulic Systems
	2(1,2,3)
	

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành  - Specialized Subjects
	17
	

	Học phần bắt buộc
	15
	

	1
	ABCDEFG008
	Truyền nhiệt

Heat transfer 
	2 (2,0,4)


	ABCDEFG004

	2
	ABCDEFG009
	Kỹ thuật lạnh
Refrigeration Technique
	3(3,0,6)
	

	3
	ABCDEFG010
	Kỹ thuật sấy

Dryer technique
	2(1,2,3)
	ABCDEFG008

	4
	ABCDEFG011
	 Lò hơi
Boilers
	2(2,0,4)
	ABCDEFG008

	5
	ABCDEFG012
	Kỹ thuật điều hòa không khí 

Air conditioning Technique
	2(2,0,4)
	ABCDEFG009

	6
	ABCDEFG013
	Trang bị điện hệ thống lạnh

Electric in Refrigeration and Air -Conditioning systems 
	2(2,0,4)
	ABCDEFG009

	7
	ABCDEFG014
	Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh

Operation, Maintainance of thermal systems
	2(2,0,4)
	ABCDEFG009

ABCDEFG012

	Học phần tự chọn
	2
	

	1
	
	Kỹ thuật lập trình PLC

Programmable logic controller
	2(1,2, 3)
	

	2
	ABCDEFG015
	 Xây dựng trạm lạnh

	2(2,0,4)
	ABCDEFG009

	3
	ABCDEFG016
	Bơm - Quạt - Máy nén khí
Pumps - Fans - Compressors
	2(2,0,4)
	ABCDEFG005

	7.2.3 Thực hành
	17
	

	Học phần bắt buộc
	16
	

	1
	
	Thực hành Gò – Hàn

Bending and Welding practice
	1(0,2,1)
	

	2
	ABCDEFG017
	Thực hành  Điện - Lạnh cơ bản

Basic Electric-Refrigeration practice
	3(0,6,3)
	

	3
	ABCDEFG018
	Thực hành sửa chữa hệ thống lạnh dân dụng

Refrigerator – air conditioning repair  practice
	4(0,8,4)
	

	4
	ABCDEFG019
	Thực hành Vận hành bảo trì và sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp
Operation, Maintainance of thermal systems practice
	2(0,4,2)
	

	5
	ABCDEFG020
	Thực hành Trang bị điện hệ thống lạnh

Electric in Refrigeration and Air Conditioning systems practice
	3(0,6,3)
	

	6
	ABCDEFG021
	Thực hành Lắp đặt hệ thống lạnh
	3(0,6,3)
	

	Học phần tự chọn
	1
	

	1
	ABCDEFG022
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí ô tô

Car Air Conditioning Practice
	1(0,2,1)
	

	2
	ABCDEFG023
	Thực hành điều khiển tự động hệ thống lạnh

Automatic in Refrigeration System – Practice
	1(0,2,1)
	

	7.2.4  Thực tập tốt nghiệp
	5
	

	1
	ABCDEFG024
	Thực tập tốt nghiệp

Graduated  practice
	 5 (0,40,8)
	

	 Khoá luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	

	1
	ABCDEFG025
	Khóa luận tốt nghiệp - Graduated project  
	5 (1,22,30)
	

	
	
	Học bổ sung - Adding education
	5
	

	1
	ABCDEFG026
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng

Application refrigeration Technique

	  2 (2,0,4)
	

	2
	ABCDEFG027
	Đồ án chuyên ngành

Project for speciality 
	3(0,0,9)
	

	Tổng cộng toàn khóa
	100
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết giờ
	
	


